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Thái Nguyên, ngày 16 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc mời chào giá cạnh tranh cung cấp vật tr

Công ty Cô phân Gang thép Thái Nguyên (TISCO) có nhu cầu mua các loại vật
tu phục vụ sửa chữa Lò cao số 3, cụ thể như sau:

1. Hàng hóa- Số lượng- Yêu cầu chất lượng - Quy cách
- Hàng hóa là vậ tu cho sửa chữa lớn Lò cao sô 3 gôm: Gach xây lò cao; bột

(vừa) chịu nhiệt; chất than lạnh và vật liệu nhét phoi thép (Bê tông phoi Gang)
Chủng loại, số lượng, quy cách, các yêu cầu về chỉ tiêu chất lượng cho mỗi loại

- Hàng hóa có xuất x Trung Quốc; hàng hóa phải có giấy chứng nhận chất
vật tư,... (Có đon hàng và bản vẽ kèm theo).

lượng (CỌ) của nhà sản xuất và chứng nhận xuất xứ (C/0) do Phòng thương mại và
công nghiệp Trung Quốc phát hành.

Trọng lượng nêu trong hồ sơ là trọng lượng lý thuyế. Trọng lượng thực tế được
xác định qua cân của TISCO khi giao hàng. Số lượng qua kiểm đếm thực tể khi giao
nhận.

2. Điều kiện về thời gian giao hàng và địa điêm giao hàng:
- Thời gian giao hàng: Giao hàng xong trước ngày ....2026.
- Địa điêm giao hàng: Hng hóa được giao tại Chỉ nhánh Công ty CP Gang thép

Thái Nguyên- Nhà máy Luyện Gang (Địa chi: Tổ dân phố Cam Giá 2, phường Gia
Sàng - tinh Thái Nguyên)

3. Thời hạn thanh toán: Trong vòng 30 ngày kê từ ngày hoàn thành thủ tục
nghiệm thu nhập kho.

4. Các đơn vị tham gia chào giá cạnh tranh phải nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển
khoản vào tài khoản của TISCO một khoản tiền trị giá 200.000.000 đồng (Hai trăm
triệu đồng) tiền bảo lănh chào giá cạnh tranh để bảo vệ TISCO trong trường hợp đơn vị
trúng giá nhưng không thực hiện ký hợp đồng hoặc không nộp bào lẫnh thực hiện hợp
đồng. TISCO sẽ trả lại khoản tiển này cho những đơn vị không trúng giá trong vòng 07
ngày làm việc sau ngày mở xét chào giá.

- Thông tin tài khoản:
+ 117000023226 - Ngân hàng TMCP Công thương Luu Xá- Thái Nguyên.

-Ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Nguyên+ 3900000368
5. Bảo lānh thực hiện hợp đồng: Đơn vị trúng giá, ký hợp đồng phải thục hiện

bảo lãnh thực hiện hợp đồng bằng thư bảo lãānh của ngân hàng hoặc bằng tiền mặt với
số tiên bảo lãnh tương ứng 5% giá trị hợp đồng.

Kính mời các nhà cung cấp có năng lực tham gia chào giá các loại vậ tư với các
diều kiện và nội dung yêu cầu của TISCO nêu trên.
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cONa 110A xi\ HO! c11u NaHIA VI$T NAM 
DQc lijp - Tl/ do - H,nh phuc 

Thai Nguyen, ngay 16 thang 10 nlim 2026 

THONG BAO 
vi vi~c moi chao gia c~nh tranh cung cfip v~t ttr 

Cong ty C6 phful Gang thep Thai Nguyen (TISCO) c6 nhu cfru mua cac lo?i V?t 

tu ph\lc vv sua chfra Lo cao s6 3, C\l th~ nhu sau: 
1. Hang h6a- S6 luQ'ng- Yeu cAu chdt luc;mg - Quy each 

- Hang h6a la V?t tu cho sua chfra 16n Lo cao s6 3 g6m: G?ch xay lo cao; b9t 
(vua) chiu nhi~t; ch§t than l?nh va V?t li~u nhet phoi thep (Be tong phoi Gang) 

Chung lo?i, s6 luc;mg, quy each, cac yeu du v€ chi tieu ch§t luqng cho m6i lo?i 
V?t tu, ... (C6 dan hang va ban ve kem theo). 

- Hang h6a c6 xu§t xt'.r Trung Qu6c; hang h6a phai c6 gi§y cht'.rng nh?n ch§t 
luqng (CQ) cua nha san xu§t va cht'.rng nh?n xu§t xt'.r (C/O) do Phong thuong m?i va 
cong nghi~p Trung Qu6c phat hanh. 

Tr9ng luqng neu trong h6 sa la tr9ng luqng ly thuy€t. Tr9ng Iuqng thgc t€ duqc 
xac dµili qua can cua TISCO khi giao hang. S6 luqng qua ki€m d€m thgc t€ khi giao 
nh?O, 

2. Di~u ki~n v€ thai gian giao hang va dja diem giao hang: 
- Thai gian giao hang: Giao hang xong tru&c ngay ...... ./. .. ./2026. 
- Dia di€m giao hang: Hang h6a duqc giao t?i Chi nhanh Cong ty CP Gang thep 

Thai Nguyen- Nha may Luy~n Gang (Dia chi: T6 dan ph6 Cam Gia 2, phuong Gia 
Sang - tinh Thai Nguyen) 

3. Thai h?D thanh toan: Trong vc'mg 30 ngay ke tu ngay hoan thanh thu t\}c 
nghi~m thu nh?p kho. 

4. Cac don vi tham gia chao gia C?nh tranh phai n9p b~ng ti€n m~t ho~c chuy~n 
khoan vao tai khoan cua TISCO m9t khoan ti€n tri gia 200.000.000 d6ng {Hai tram 
tri¢u c16ng} ti€n bao lanh chao gia c~mh tranh d€ bao v~ TISCO trong truang hqp don vi 
trung gia nhung khong thµc hi~n ky hqp d6ng ho~c khong n9p bao Ianh thvc hi~n hqp 
d6ng. TISCO se tra l?i khoan ti€n nay cho nhung dan vi kh6ng trung gia trong vong 07 
ngay lam vi~c sau ngay mo xet chao gia. 

- Thong tin tai khoan: 
+ 117000023226 - Ngan hang TMCP Cong thuang Luu Xa- Thai Nguyen. 
+ 3900000368 - Ngan hang dfiu tu va phat tri~n Thai Nguyen 
5. Bao lanh thvc hi~n hqp d6ng: Dan vi trung gia, ky hqp d6ng phai thvc hi~n 

bao lanh thvc hi~n hqp d6ng b~ng thu bao lanh cua ngan hang ho~c b~ng ti€n m~t v6i 
s6 ti€n bao lanh tuong t'.rng 5% gia tri hqp d6ng. 

Kinh mai cac nha cung dp c6 nang lµc tham gia chao gia cac lo?i V?t tu v&i cac 
di€u ki~n va n9i dung yeu cfiu cua TISCO neu tren. 



Báo giả gửi về Văn phòng TISCO trước 10h00° ngày 22/10/2026 (Yêu cầu báo
giá có chữ kỷ và du của Giám dốc dơn vị, để trong phong bì kín có niêm phong, ngoài
phong bì phải ghi rô "Chào giá cạnh tranh: Vật tư cho sửa chữūa lớn Lò cao số 3 – Nhà
máy Luyện gang"); Báo giá ghi đầy đủ các thông tin như số tải khoản, ngân hàng, địa
chi doanh nghiệp để TISCO chuyền trả số tiền đẫm bảo dự chảo giá trong trường hợp
không trúng chào giá cạnh tranh). TISCO sẽ không xét những báo giá chào không đúng
với nội dung yều cầu của TISCO và gửi về sau thời gian yêu cầu.

- Địa chi liên hệ: Tổ dân phố Cam Giá 2, phường
- Điện thoại: 0208 3832.060;

Noi nhận:
-Các khách hàng
-Luu VT, KHKD (VTXNK-7b) aoL

0208 3833.563.
Gia Sàng - tính Thái Nguyên.

Fax: 0208.3836421,

TÔNG GIÁM ĐÓC
OO100165.

CỘNGÌY
CổPHÂN

GANGTHĻT
e\THÁINGUYỀN

KT,TỔŅGÁM ĐỐÇ
PHÓ TỔNGeIÁM ĐỐC

Ha Cuán Hong
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Bao gia gui ve Van phong TISCO tnroc 10h00' ngay 22/10/2026 (Yeu cfiu bao 
gia c6 chO' ky va dfiu cua Ginm dflc don vi, dB trong phong bl kfn c6 niem phongj ngoai 
phong bl phai ghi ro "Chao gia qmh tranh: V~t tLr cho slia chrra l&n Lo cao s6 3 - Nha 
may Luy¢n gang"); Bao gia ghi dfiy du cac th611g tin nhu s6 tai khoan, ngfin hang, dia 
chi doanh nghiep de TlSCO chuyen tra s6 tiBn clam bao dv chao gia trong tntong hqp 
kh6ng trung chao gia ci;mh tranh). TISCO sc kh6ng xet nhO'ng bao gia chao khtmg dung 
v6·i noi dung yeu cdu ctia TISCO va gtii ve sau thoi gian yeu cfiu. 

- Dia chi lien h~: Tb dfin ph6 Cam Gia 2, phucmg Gia Sang - tlnh Thai Nguyen. 
- Di~n tho~i: 0208 3832.060; 0208 3833.563. Fax: 0208.3836421. 

Noi nh~n: 
- Cac khach hang 
- Luu VT. KHKD ( VT XNK-7b)~ 

- J . MOOC , ,.., , ,.,, 
PHO TONG GIAM DOC 

Jfafftt«in:J~ 
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M~u s6 02 
CO:-!G TY CO PHAN GANG THEP THAI NGUYEN CONG HOA XA H<)I C H U NGHiA v o t T NAM 

STT 

DON Vl: NHA l\tA. Y LUYtN GANG f>{>c l~p - T\r do - H~nh phuc 

Ten v~t ttr, bang hoa 

Ngay ll, thitng 10 nam 2026 

DON HANG MUA V ~ T TU - f>O'n hang sB 4 

(Phl}c V\I sira chfra 16'n lo cao s6 3) 

Ky ma hi~u, 
s6 ban vc 

Vi tri sfr duno . . 0 Xuit xfr 
S6 

lrro11 o • 0 

(Vien) 

Don 
tr9ng 

(Kg/vien) 

TBng tn;mg 
(Kg) 

Chi ch(1 

A. PHAN G~CH CHJU L U A 

~--1-1-. _G_~_C_H_C_A ___ c BON - NHOM •• (Al20;~68%, C~12%), ty tr<)ng 2,9 tin/m3 
G~CH XA y BO~ 2 (l)ay lo ) -·-·······-·····-·-··-···············r ····································r ··············································1··-··········-·····-·············-r························1•·••······· .................. r-·············96. 726 •i ••······--··············-·· 

1 I_G...;;2;.....L.l _34_5_x_7 )_- _x_1_5o ______ ................. ·-····· .................. ~~:g?=~~ ............... ~.~ .. ~~~ .. ~~.? ......... .... !.~~~t9~.?..~ ... ....... ?..?..?..~ ............. J .. ~.?.?.~ .................... .?..~:7..?..~.+-·-·-····-··-········-· 

G~CH XA Y Bo~ 3 (Nl>i Io)_ ............................................. .................................................................................................................................................................................. .............. 60.267 
1 G1 230 x 150 x 75 XL3-Gl-68 Lo cao s6 3 Trung Qu6c 633 7,5 4.751 -···· .. ····-·-·· .......................................................................... ........................................................................................................................................... ································+-·····-···---·-······· 
2 G2 345 x 150 x 75 XL3-G2-68 Lo cao s6 3 Trung Qu6c 540 11,26 6.077 

·········-·-·····················--· ............................................................................. ............................................. . . •••••••••• .. ·····-······ .•. •••••••••••••••••••••••••. · ············ ·--·····-··-· ..... + ••• --.-· ••• _. ___ _ 

3 G
3 

230 x (150 I 135) x 75 XL3-G3-68 Lo cao s6 3 Trung Qu6c 2750 7,13 19.608 
... ·-···························· ....................................................................................................................................................................................... .......................... ·-·-·f-,---

4 G4 345 x (150/ 125) x 75 XL3-G4-68 Lo cao s6 3 Truog Qu6c 1399 10,32 14.435 
-·····-·-················ .. ·········--.. •·· ........... ............................................. . ............................. ................ .............................................. ........ ................... ............ - .................... + .. ········ -··· .. ··•• ....... . 

5 G5 230 x (150 / 120) x 75 XL3-G5-68 Lo cao s6 3 Trung Qu6c 1048 6,75 7.071 
6 G6 345 x (150/110) x 75 ··- XL3-G6-68 Lo cao s6 3 Trung Qu6c 854 9,75 8.325 .. 

--·-·-·--· ... •••••••••• .... ·-···· .. ··--····· ···-··· ..... -, .. ,_ ...... ,. _____ ,,,. ····-····················-····-·············· ·························--··•·"· ... •••••••• ............ _ ... ................................... ... ................... ·-••-+--•-··--

T6ng luQllg Cacbon nhom ... _ ........................................................................................................................................................................................................................................ ~.?.~:?..~} .............. _ .. __ ...... -
IL G~CH CAO NHOM (Al

2
0

3

~70%), ty tr9ng 2,45 tfin/m3 -----'------·-·---·-··-··-· .. ·-·-·--............................................................................................................................................................ ................................................................................ ._ ......... -......... --·--·-
G~CH XA Y BO~N 4+5+6 (Hong Io) 77 .972 
---'-~---"-------'--·· .... -·-········ ......................................................................................................................................................................................................... ...................... _ ........ +············· ...... - ....... . 

1 Y1* 410 x 150 x 75 XL3-Yl * Lo cao s6 3 Trung Qu6c 837 11,3 9.463 ----1---------......... -........... __ ........................................................................................................................................................................................................... ·······-··· .................. _ .......... _ .......... __ 
2 Y2* 410x (150 /110) x 75 XL3-Y2* Lo cao s6 3 Trung Qu6c 3992 9,79 39.084 
3 Y3* 410x (150 /135) x·75 .. XL3-Y3* Lo cao s6 3 Trung Qu6c 2740 10,74 29.425 .. 

' ---'-------··-······ .... - . ............................................... . ..... .... . ......................... ....... ................................... .................................................... ...................... . ........ ............ .......... ..... . ........................... ..... .. ➔ ........ - ....... .......... . 

Ill. G.~CH CAO NHOM (Al20 3~65% ),ty trc.mg 2,40 tin/m3 
---------···--·-.. ···-----···· .. -· .. ·····-···········-· ......................................... ........................................................................................................................................... . ...... - .................... + .. ··-···-··-·-·-

EB:i;:XA_~}~-rf-7-~-.. <-T_h~---~·:. :::~:.::=::=:=: :ttt~I~~F :: tr~f f ff F :t~:~~~~f =~6.~~ =: :: ::'.~F . == ~;.;;~;~:=::~~= := 
-03 230 x·cis0Ti.}sf·;·1s .. ·········· .. ················ ................... ........ xLi~·oi~6;······· .......... L;-·~;~··;;ri ............. +;~~~g .. Q~~6·~· ......... 2.413 ................. s.§o···· .. ·--[············ .. i"4:·s·s·9· ............................... . 

• ... __;:......i __ ................... , .... - ......... -.,. ................ -• .. •••••U•••••••• ............ ,.., • ..,, •••• ............. •••• .. •••••noo•••••oo •••••••••••n• .. ••••oo•••••••••••••oo, .. ouo•••• •••••••to•••••••••••••--••••••••••••• •"••••••••••00000• .. •••• •••••••••••• .... • .. ••u•oo••• u••••••••••-• .... ••un•••••• • .. • .. •••• .. ••-•oo••uoooo• 



4

A

5

N
N

ou
o

gi
tIS

IO

7

S6 Oo·n , 
T&ngtrong I . , 

Ju·9·ng trong K Gh, chu 
(Vien) (Kg/vien) ( g) 

·-·T" 9◄- · ·-~fs ' (15QI25j" X 75 .. --· .... ····-··· .. -· ........... XLi-·a4~65 ............. i6"c;~--;f3 ......... ----+;~;;~g--Q~;6·~ ............. 0 ...... , ..... ~.:~.~:::_.·· ..... -·.· .. --·. -· ·•·_··: •· .................... _ ... . 

5 G:; 230 x (150 120) x 75 - XLJ-GS-65 Lo cao s6 3 Trung Qu6c 1557 5,59 8.705 ~ ......... - ... - ....... . 
-~ .. G6-· 345 x (15 .. 0llOJ:!75 • __ • XL3-G6-65 Lo cao s6 3 Trung Qu6c • 0 ....... : .. :)))7 .... - .. ~·:·-·· ...... _. -.+ .......................... . 

STT Ten Y~t hr, hang h6a K)'· ma hi~u, 
J. b~ -so an vc 

Vi tri SlJ' d\lllg Xufit ~fr 

L-i.. Tq~~ . 295 x 150 x 75 XL3-TG-2 Lo cao s6 3 Trung Qu6c . 972 .......... ?..:2.Z ..... ·-· ....... ~.745 ............... _ .. ,_ .. _ 
8 TG-4 295 x 150.1130 x 75 ___ XL3-TG-4 •• Lo cao s6 3 Trung Qu6c 2539 7,44 18.878 

- 9 TG-6.. 295 >.. 1501110 x 75 • XL3-TG-6 Lo cao s6 3 Trnng Qu6c 1664 • • ·6,90·--·--· .... i.'i':4i9 .. --, .............. -
··•-··-.. " ·- ---···-······· ...... "' , .. _, ................. . •• •••• ••· ........ ····-···-·"·· ••• , ...... , •• , ··••······ •• ·•• · •• , ., .. ,_,,, •••• ···-···-········---- --,--.. -··-••· ,,,_ .. _, ... ,I 

IV. G~CH XA Y O~G HOl THAN (Al2O3 ~ 48%) 4.831 --~-1 ::: ~: : :! : i!! ~ !!\ -==::=::=:: =:~g:~~:::: ::=ti :t:iF =~~tf-§f =:::tIF= := {!== ==-~T!!r-.-·-_-_-_···-_-.: 
V. L6l> BAO vt BA. y LO (AJ203 ~ 48%) • 2.974 ................................................ ···--· .. -· ............ _ .. _ .......... -................ -................ _ ...................................................... _ .......... _ ....... -...... -..... _. __ .......... -..... ~ ............... _ ..... _ .. . 

H20 230x 113 x (65 / 55) XL3-H20 Lo cao s6 3 Tmng Qu6c 444 3,5 1.554 

H21 230x 113 X (65 / 45) ......................................... - ... ~~.~-~~) .................... ~.~ .~~~ .. ~t~ .......... .... !~~~ .. 9~.?.~ . ........ ~~_i·-·-- ........ _· 3~~ ........ .. ~ .. - ....... ~~:~:I, __ . __ 2 

TONG CONG G~CH 308.385 

SIT Ten Y~t hr, hang h6a Vi tri sfr d\mg Xu~t xfr T6ng tr9ng (Tfui) Ghi chu 

B. V~T LI.t:UPH(}TRQXAY LO CA03 

I Vfra ch.ju nhi~t cacbon nhom ( A.Li03 ~ 68%) Lo cao s6 3 Trung Qu6c 13,1 -+-----------.. -·. .. ... - ... --.. ·--·-.. -· .. ·· .. ···· ..................... ................................................................................................. - ......................................................... - .. -· .. ---~ .. --·-·-·-· .... -
2 Vfra ch.ju nhi~t cao nhom ( ~03 2: 65%) Lo cao sf> 3 Trung Quf>c 11,4 

.. -..--~-----------·--............................... - .................................... _ ....................... , .............. ............................. ,y .... , ........................................ ,_ ................ - ...... ___ ,.~-·--· 

3 Chat than dam 1~ (v~t Ii~u dam C) ....................................... - ....... - ............................ Lo .. cao .. s~.3 .......... TrungQu~c ........................................ 20,6 ...................................... -t .. --·-·-· .. -· .... .. 
4 V~~ Ii~u nhet phoi thep CB~ .. !~~g_P~.~~ .. B.~.~8) .. _ ....... r-.............................................. ~.~ ~~?. .. ~.~} ......... ... !.f.~.~8 .. Q~2.~ ........................................... ~.& ....................................... -t ... ·-·---



Phụ lục: Chi tiêu kỹ thuật gạch xây lò cao, vữa chịu nhiệt và chất than đẩm lạnh, phoi
gang - Năm2026

1) Chỉ tiêu hóa lý các loại gạch xây lò cao:

Tên vật tu, hạng mụcTT
I

1

3

4

II
1

2
3

4

Gạch các bonnhônm
LOẠI: G1- G6
Al0,
Cường độ chịu nén ở nhiệt độ thường
Cuờng độ chịu gãy ở nhiệt độ thường
Gạch cao nhôm (AI203 > 70%)
LOẠI: YI*- Y2*-Y3*

|Al,O;
Fe,Os
Cuờng độ chịu nén ở nhiệt độ thường
Cường độ chịu gãy ở nhiệt độ thường
Độ chịu lửa

III Gach cao nhôm (AI203 >65%)
LOẠI: G1- G6, TG2, TG4, TG6

1

2

3

4
5

|AlzO3
Fe,O3
Cuờng độ chịu nén ở nhiệt độ thường
Cuờng độ chịu gãy Ở nhiệt độ thường
Độ chịu lửa

IV Gạch cao nhôm (AI203 > 48%)
LOẠI: H20- H21
Al,0;

Cườngđộ chịunén ởnhiệtđộthường
Độ chịu lửa

1

3

Đơn vị tính Chi tiêu

%

Mpa
Mpa

%
%
Mpa
Mpa

268
>12
>50
>12

Ghi chú

270
<1,;,8

>50
>12
>1790

%
%

|Mpa
|Mpa

C

265
|S1,8
>50

|>12
>1790

%
Mpa

°C

>48
>45

|>1750
2) Dung sai kích thước và tiêu chuân mặt ngoài gạch xây lò cao:

TT Hạng mục chỉ tiêu
1 Dung sai kích thuước cho phép

Chiêu dài
Chiếudàiriênggachđáy lò (G2)
Chiều rộng
Chiêu dày
Cong vềnh
Gach đáy lò
Gạch cảc bộ phận khác
Độ dài vết nút
Khi độ rộng < 0,25mm
Khi độ rộng 0,26+0,50mm
Khi độ rộng >0,50mm

ĐVT Trị s

t1,0
+2,0
+2,0
+1,0

mm
%

mm

mm
mm
mm

S1,5

Không hạn chê
<1S

Không cho phép

3

,. 
" 
" 

~if·~~ 

jJt~u~~~~~......,"~-="--1----
1\ . t':~ e.o_•ll_t.1a Al!OJ > 4") 

:J 

' 



Phụ lục: Chỉ tiều kỹ thuật gạch xây lò cao, vữa chịu nhiệt và chất than đầm lạnh, phoi
gang- Năm 2026
4 Độ dài vết nứt mặt cắt sản phẩm

| Khiđộrộng<0,25mm
Khi độrộng0,26+0,50mm

|Khi độ rộng>0,50mm
Bề mặt viên gạch

Dung sai trọng lượng (đơn trọng)

3) Chỉ tiêu hóa lý vữa (bột) chịu nhiệt:
TT

1

Hạng mục
Bột các bon nhôm (cỡ hạt 0,075mm)

Hàmlượng Al,0;
Thànhphân hóa họcHàm lượngC

Thời gian dính kết
Bột caonhôm (cỡ

Thành phần hóa học
hạt0,075mm)
Hàm lượng Al,03

Thời gian dính kết

Độ hạt

4) Chất than đầm lạnh:

Hạng mục
%C

Luu huỳnh
Tỷ lệ tro

Tỷ lệ bôc hơi

>0,5mm
<0,075 mm

Đơn

%

5

6

mm
Khônghạn chế

S15
Không chophép
Không bong tróc

+0,25

Ghi chú

Kg/viên

Đơnvị

%
%

Min

%

Min

Chỉ tiêu

>68
>12
1,5~3

>65
1,5~3
<11%

< 50%

4
II

1

2

3

Chỉ tiêu

70,0
s1,0

20,6

< 13,5

Ghi chủ

Thành phần hóa
học %

%

5) Vật liệu nhét phoi thép (bê tông phoi gang trộn sằn):

Hạng mục

Tỷ lệ pha trộn
Phoi gang sạch
cỡ hạt 1+3mm

STroGIÁM ĐÓC
CHINHANH

GANGTHEPTHÁN NGUỰEN)|
acÔNG TYCỔBHẦNMO

3 NHẢMÂY

OGNguyển Anh Hải
LUYỆNGANG

Nguyễn Minh Hùng

Đơn vị

%

Chi tiêu

>50,0

PHÒNG KỸ THUẬT

Ghi chú

Ngày 16/10/2026
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

Đồng Sỹ Nguyên

Ph\l 1\lc: Chi. tieu ky thu?t g?ch xay lo cao, vfra chiu nhi~t va chat than dfim I~mh, phoi 
gan g- N- 2026 am 

4 D " d ' • "t ' t - t .:. t ~ I ~ Q a1 ve nu· m~ ca san p iam mm 

Khi d9 r911g < 0,25mm Khong h?n chS 
Khi d9 r9ng 0,26+0,50mm <15 
Khi d9 r9ng >0,50nun Khong cho phep 

5 ' Be m~t vien g~ch Khong bong tr6c 

6 Duno sai trono hro·nob (dO'n trono) b • b • • b Kg/vien ±0,25 

3) Chi tieu h6a ly vfra (b9t) chju nhi~t: 

TT H?J1g ITI\JC Dan vi 
I Bot cac bon nhom I co· hat 0,075mm) 
1 

Thanl}. ph§.n h6a h9c 
Ham lugng AhOJ % 

2 Ham lugng C % 
4 Thai gian dinh ket Min 
II Bot cao nhom ( co· hat 0,075mm) 

1 Thanh ph§.n h6a h9c Harn lu9ng AhO3 % 

2 Thai gian dfnh ket Min 

.... D9 h:;it 
> 05mm - ' .) 

< 0,075 mm 

4) Ch§t than d§m l~nh: 

H:;ing ITI\lC Dan vi Chi tieu 

¾C % ~ 70,0 

Thanh phfui h6a LU11huynh % :S 1,0 

h9c Ty 1~ tro % < 20 6 - ' 
Ty 1~ b6c hoi % :S 13,5 

5) V~t li~u nhet phoi thep (be tong phoi gang tr<)n s~n): 

H:;ing 111\JC Dan vi Chi tieu 

Ty 1~ pha tr9n 
Phoi gang s:;ich 

% >50 0 
ca h?t 17 3mm - ' 

, DOC 

Anh Hai 

PHONG KY THUiT 

~~ 
------­Nguy~n Minh Hung 

Chi tieu Ghi chu 

~68 
~ 12 
1 5~3 
' 

~ 65 

1,5~3 
:s 1% 

:S50% 

Ghi chu 

Ghi chu 

Ngay 16/10/2026 
NGUOI DE NGff! 

/~I/-
Dong Sy Nguyen 
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